
千代川水系、天神川水系および日野川水系には、漁業権があります。
Ở sông Sendai, sông Tenjin và sông Hino đã được thiết lập ngư quyền để quản lý việc khai thác thủy sản.

魚類を捕ると密漁となり、規則で罰せられる可能性があります。

さけ：

Cáhồisake

こい：

（ベトナム語）

Tiếng Việt

あゆ： いわな：

採ってはいけない生き物：Các sinh vật không được phép đánh bắt

漁業調整規則違反：
⇒６月以下の拘禁刑若しくは、10万円以下の罰金、又は併科：

遊漁規則違反：
⇒遊漁料の２倍の罰金、遊漁者への遊漁の中止・拒絶：

あまご・さつきます：

うなぎ：Lươn

にじます：

やまめ・さくらます：

鳥取県漁業調整規則で採捕禁止や体長制限のある魚種の例：

第五種共同漁業権魚種：

Phiên sông

※ 第五種共同漁業権魚種を採捕する場合は、漁業権の免許を受けている漁協に遊漁料を払うとともに、鳥取県漁業

調整規則や遊漁規則に従い、漁具・漁法・遊漁期間・区域・サイズのルールを守らなければならない。

※ Trong trường hợp muốn đánh bắt các loài thủy sản thuộc ngư quyền khai thác loại 5, phải nộp phí câu cá
giải trí cho hợp tác xã ngư nghiệp đã được cấp phép ngư quyền, đồng thời phải tuân thủ “Quy định điều phối
đánh bắt thủy sản của tỉnh Tottori” và “Quy định câu cá giải trí”, bao gồm quy định về ngư cụ, phương pháp
đánh bắt, thời gian câu cá, khu vực và kích thước của loại thủy sản đó.

うなぎは、日野川のみ、第五種共同漁業権魚種：Riêng tại sông Hino, “lươn” thuộc ngư quyền khai thác loại 5.

ふな：Cá diếc

年間を通じて、

さけの採捕禁止

Cá hồi sake bị cấm
đánh bắt quanh năm

≦10cm

≦３0cm

全長でふなは10cm以下、う

なぎは30cm以下は採捕禁止

Cấm đánh bắt các loại sau:

Cá diếc≦10cm và lươn

≦30cm

【お問合せ】【Liên hệ】
鳥取県庁漁業調整課：Phòng điều phối đánh bắt thủy sản– Tòa nhà Hành chính Tỉnh Tottori

電話：Điện thoại 0857－26－7318

メールアドレス：địa chỉ email gyogyou-chousei@pref.tottori.lg.jp

ホームページ：Trang web URL https://www.pref.tottori.lg.jp/gyogyou-chousei/
URL QR Code：
Mã QR URL →


